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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:         /2026/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2026


DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT
[bookmark: _Hlk211912530][bookmark: loai_1_name]Quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

[bookmark: _Hlk212898934]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;
Căn cứ Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;
Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 362/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí;
  Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2021/TT-BTC; 
Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành qui định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Hlk212904559]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk212903932]1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk212904004]Áp dụng đối với các trường hợp giao, cho thuê đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk210896877]Các cơ quan, tổ chức, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là Tổ chức); cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cá nhân) sử dụng dịch vụ thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện giao, cho thuê đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định pháp luật.
Điều 2. Mức thu phí: Theo Phụ lục đính kèm. 
Điều 3. Đối tượng được miễn  
Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn Thành phố được căn cứ theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 – 2030.
Đăng ký biến động do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.
Điều 4. Tổ chức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu
1. Tổ chức thu phí: 
a) Trường hợp giao, cho thuê đất
- Đối với Cá nhân: Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu tổ chức thu.
- Đối với Tổ chức: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu.
b) Trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 
- Đối với Cá nhân: Ủy ban nhân dân phường, xã, đặc khu tổ chức thu đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt và đơn lẻ; Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu đăng ký, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận; đăng ký biến động đất đai.
- Đối với Tổ chức: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thu.
2. Kê khai, thu, nộp và quyết toán phí
a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện phải thực hiện nộp phí trong thời gian 01 ngày làm việc tính từ ngày nhận được thông báo của cơ quan đăng ký về mức phí phải nộp. 
b) Phí được nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho Bạc Nhà nước.
c) Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khỏan phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.
Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo qui định tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
3. Tỷ lệ trích để lại: 
Tổ chức thu phí được để lại đơn vị 70% số phí thu được để trang trải cho các hoạt động thu phí, nộp ngân sách 30%. 
Việc quản lý và sử dụng số tiền phí để lại thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015, Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí và các qui định hiện hành. 
4. Nguồn kinh phí thực hiện: 
Sử dụng từ nguồn thu phí được để lại cho tổ chức thu phí theo quy định. Trong số phí thu được để lại cho đơn vị thu phí, 3% số phí thu được là phí để lại chi không thường xuyên sử dụng cho hạ tầng công nghệ thông tin vận hành cơ sở dữ liệu đất đai và mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc thu phí theo dự được duyệt; 67% số phí thu được là phí để lại chi thường xuyên.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày …. tháng …. năm 2026.
2. Nghị quyết này bãi bỏ các Nghị quyết sau:
a) Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
b) Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
c) Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
d) Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Trường hợp các văn bản được viễn dẫn, dẫn chiếu tại Nghị quyết này đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa ... Kỳ họp thứ …. thông qua ngày … tháng … năm…2026./.
[bookmark: _Hlk212887460]
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính; Tư pháp; Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VB và Tổ chức THPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN
   Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, 
   UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN
   cấp xã;
- Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu VT, …
	CHỦ TỊCH
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Phụ lục
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT                                                                        TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …/2026/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố)

I. Trường hợp giao đất, cho thuê đất
	Số
TT
	
Qui mô diện tích (m2)
	Mức thu (đồng/hồ sơ)

	
	
	Tại phường
	Tại xã, đặc khu

	I
	Đối với Cá nhân
	
	

	1
	Nhỏ hơn 500m2
	50.000
	25.000

	2
	Từ 500m2 trở lên
	500.000
	250.000

	II
	Đối với Tổ chức
	
	

	1
	Nhỏ hơn 10.000m2
	2.000.000

	2
	Từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2
	3.000.000

	3
	Từ 100.000m2 trở lên
	5.000.000


II. Trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
a) Đối với hồ sơ Cá nhân




Đơn vị: Đồng/Đơn vị tính
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Mức thu theo giá trị tài sản

	
	
	
	Hồ sơ Đất
	Hồ sơ Tài sản
	Hồ sơ  Đất+ Tài sản

	
	
	
	Giá trị đến 5 tỷ
	Từ >5 tỷ đến 10 tỷ
	Từ >10 tỷ đến 100 tỷ
	Trên 100 tỷ
	Giá trị đến 5 tỷ
	Từ >5 tỷ đến 10 tỷ
	Từ >10 tỷ đến 100 tỷ
	Trên 100 tỷ
	Giá trị đến 5 tỷ
	Từ >5 tỷ đến 10 tỷ
	Từ >10 tỷ đến 100 tỷ
	Trên 100 tỷ

	
	
	
	55%
	28%
	17%
	0%
	55%
	28%
	17%
	0%
	55%
	28%
	17%
	0%

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	CÁC CÔNG VIỆC THU THEO HỒ SƠ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TẠI ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
	Hồ sơ
	1.720.000 
	1.720.000 
	1.720.000 
	1.720.000 
	1.720.000 
	1.720.000 
	1.720.000 
	1.720.000 
	2.750.000 
	2.750.000 
	2.750.000 
	2.750.000 

	II
	ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐƠN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TẠI ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
	Hồ sơ
	2.780.000 
	3.200.000 
	5.200.000 
	6.500.000 
	2.780.000 
	3.200.000 
	5.200.000 
	6.500.000 
	3.740.000 
	3.740.000 
	5.200.000 
	6.500.000 

	III
	ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐỒNG LOẠT  TẠI  XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
	Hồ sơ
	700.000 
	700.000 
	700.000 
	700.000 
	700.000 
	700.000 
	700.000 
	700.000 
	1.120.000 
	1.120.000 
	1.120.000 
	1.120.000 

	IV
	 ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
	Hồ sơ
	800.000 
	800.000 
	800.000 
	800.000 
	800.000 
	800.000 
	800.000 
	800.000 
	1.000.000 
	1.000.000 
	1.000.000 
	1.000.000 

	V
	ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ 
	Hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CÓ CẤP MỚI GCN
	Hồ sơ
	2.200.000 
	3.200.000 
	5.200.000 
	6.500.000 
	2.425.000 
	3.200.000 
	5.200.000 
	6.500.000 
	3.000.000 
	3.200.000 
	5.200.000 
	6.500.000 

	2
	KHÔNG  CẤP MỚI GCN
	Hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thế chấp : Áp dụng phí Đăng ký GCBĐ, không áp dụng phí Thẩm định
	Hồ sơ
	Thu phí Đăng ký giao dịch bảo đảm

	2.2
	Xóa Thế chấp: Áp dụng phí Đăng ký GCBĐ, không áp dụng phí Thẩm định
	Hồ sơ
	Thu phí Đăng ký giao dịch bảo đảm

	2.3
	Thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.4
	Trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ
	Hồ sơ
	470.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 
	640.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 
	750.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 

	2.5
	Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	Hồ sơ
	470.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 
	640.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 
	750.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 

	2.6
	Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.7
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.8
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.9
	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.10
	Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.11
	Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.12
	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.13
	Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.14
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ thế chấp
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.15
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.16
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.17
	Chuyển quyền sử dụng cả thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.18
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả đấu giá đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.19
	Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, nhân thân hoặc địa chỉ
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.20
	Chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế của hộ gia đình, cá nhân đó mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.21
	Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.22
	Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.23
	Gia hạn sử dụng đất (kể cả trường hợp tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân)
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.24
	Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.25
	Thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên GCN hoặc đã thể hiện trong cơ sở dữ liệu
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.26
	Có thay đổi đối với những hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.27
	Phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính và trên GCN
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	2.28
	Thu hồi quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	470.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 
	640.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 
	750.000 
	1.200.000 
	1.700.000 
	2.100.000 

	2.29
	Ghi nợ và xóa nợ về nghĩa vụ tài chính
	Hồ sơ
	630.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	870.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 
	1.040.000 
	1.600.000 
	2.600.000 
	3.250.000 

	B
	CÁC CÔNG VIỆC THU THEO ĐƠN VỊ TÍNH KHÁC:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu theo đơn vị tính là thửa
	Thửa
	20.000

	2
	Thu theo đơn vị tính là GCN
	GCN
	52.000

	3
	Thu theo đơn vị tính là trang A3
	Trang
	7.000

	4
	Thu theo đơn vị tính là trang A4
	Trang
	4.000


Ghi chú: Tổng mức thu phí cho 01 trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất bao gồm chi tiết 05 mức thu công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận; theo trang A3, A4 và theo tờ. 
b) Đối với hồ sơ Tổ chức
Đơn vị: Đồng/Đơn vị tính
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Mức thu theo giá trị tài sản

	
	
	
	Hồ sơ Đất
	Hồ sơ Tài sản
	Hồ sơ  Đất+ Tài sản

	
	
	
	Giá trị đến 5 tỷ
	Từ >5 tỷ đến 10 tỷ
	Từ >10 tỷ đến 100 tỷ
	Trên 100 tỷ
	Giá trị đến 5 tỷ
	Từ >5 tỷ đến 10 tỷ
	Từ >10 tỷ đến 100 tỷ
	Trên 100 tỷ
	Giá trị đến 5 tỷ
	Từ >5 tỷ đến 10 tỷ
	Từ >10 tỷ đến 100 tỷ
	Trên 100 tỷ

	
	
	
	7%
	10%
	46%
	36%
	7%
	10%
	46%
	36%
	7%
	10%
	46%
	36%

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	CÁC CÔNG VIỆC THU THEO HỒ SƠ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỒNG LOẠT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, TỔ CHỨC TRONG NƯỚC, NGƯỜI GỐC VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TẠI ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
	Hồ sơ
	1.740.000
	1.740.000
	1.740.000
	1.740.000
	1.740.000
	1.740.000
	1.740.000
	1.740.000
	2.800.000
	2.800.000
	2.800.000
	2.800.000

	II
	ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT
	Hồ sơ
	2.545.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.200.000
	2.545.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.200.000
	3.255.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.200.000

	III
	ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN  ĐỒNG LOẠT  TẠI  XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
	Hồ sơ
	700.000
	700.000
	700.000
	700.000
	700.000
	700.000
	700.000
	700.000
	1.120.000
	1.120.000
	1.120.000
	1.120.000

	IV
	ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÓ CHỨC NĂNG NGOẠI GIAO, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
	Hồ sơ
	1.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	1.010.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	1.465.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	V
	ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI  ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI CÓ CHỨC NĂNG NGOẠI GIAO, TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
	Hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	CÓ CẤP MỚI GCN
	Hồ sơ
	2.040.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.040.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2
	KHÔNG  CẤP MỚI GCN
	Hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thế chấp hoặc thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	Hồ sơ
	Thu phí Đăng ký giao dịch bảo đảm

	2.2
	Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai
	Hồ sơ
	Thu phí Đăng ký giao dịch bảo đảm

	2.3
	Thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất
	Hồ sơ
	2.060.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.040.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.650.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.4
	Trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ
	Hồ sơ
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	240.000
	240.000
	240.000
	240.000

	2.5
	Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
	Hồ sơ
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	240.000
	240.000
	240.000
	240.000

	2.6
	Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế), tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.7
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.8
	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.9
	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	 
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	 
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	 
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.10
	Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.11
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ thế chấp
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.12
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.13
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.14
	Chuyển quyền sử dụng cả thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.15
	Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả đấu giá đất
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.16
	Trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.17
	Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc địa chỉ
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.18
	Chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư bán căn hộ và làm thủ tục đăng ký biến động đợt đầu
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.19
	Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.20
	Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.21
	Gia hạn sử dụng đất
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.22
	Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.23
	Thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên GCN hoặc đã thể hiện trong cơ sở dữ liệu
	Hồ sơ
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.030.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.610.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.24
	Có thay đổi đối với những hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.25
	Phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính và trên GCN
	Hồ sơ
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.020.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000
	2.600.000
	3.200.000
	5.200.000
	6.500.000

	2.26
	Thu hồi quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	Hồ sơ
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	200.000
	240.000
	240.000
	240.000

	B
	CÁC CÔNG VIỆC THU THEO ĐƠN VỊ TÍNH KHÁC:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thu theo đơn vị tính là thửa
	Thửa
	20000

	2
	Thu theo đơn vị tính là GCN
	GCN
	52000

	3
	Thu theo đơn vị tính là trang A3
	Trang
	7000

	4
	Thu theo đơn vị tính là trang A4
	TRang
	4000
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Ghi chú: Tổng mức thu phí cho 01 trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất bao gồm chi tiết 05 mức thu công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận; theo trang A3, A4 và theo tờ. 




 



